PHIẾU KHẢO SÁT VỀ THỰC TRẠNG VÀ NHU CẦU SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU 

VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG LĨNH VỰC CÔNG TÁC DÂN TỘC
(mẫu phiếu điều tra dành cho tổ chức)

---------------------------
* Ghi dấu X vào cột lựa chọn nội dung

* Quý cơ quan/đơn vị vui lòng đọc kỹ ghi chú bên dưới trước khi điền nội dung
PHẦN I: Thông tin chung của cơ quan/đơn vị
	Tên cơ quan, tổ chức
	………………………………………………………………………............................................................................

	Địa chỉ
	…………………………………………………………………………………………………………………………..….

	Điện thoại/ Fax
	……………………………………………………………………………………………………….…………………….

	E-mail
	………………………………………………………………………………………………………..……………………

	Website (nếu có)
	………………………………………………………………………………………………………..……………………

	Tên người khai phiếu
	……………………………………………………………………………………………………..………………………

	Chức vụ
	………………………………………………………………………………………………………………………….….

	 Điện thoại
	………………………………………………………………………………………………………………….…………..

	E-mail
	……………………………………………………………………………………………………………..………………


PHẦN II: Thực trạng và nhu cầu sử dụng dữ liệu, CSDL về BVMT trong lĩnh vực công tác dân tộc 
	TT
	Chỉ tiêu
	Thực trạng

	Phân tổ thông tin
	Nhu cầu sử dụng
	Ghi chú

	
	
	Ko có
	VB giấy
	Số hóa
	Bản đồ
	Khác
	Dân tộc

	Địa bàn

	Có
	Ko
	

	1. 
	Số giờ nắng, độ ẩm không khí, nhiệt độ không khí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Mức tăng nhiệt độ trung bình
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Lượng mưa, mực nước và lưu lượng nước một số sông chính
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Mức thay đổi lượng mưa trung bình
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Mực nước biển trung bình
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Mực nước biển dâng trung bình
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Số cơn bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng tới Việt Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Diện tích gieo trồng cây hàng năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Diện tích gieo trồng áp dụng quy trình Thực hành nông nghiệp tốt (GAP)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Diện tích nuôi trồng thuỷ sản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Diện tích và tỷ lệ che phủ rừng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. 
	Diện tích rừng tự nhiên bị suy thoái
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13. 
	Số vụ và diện tích rừng bị cháy, bị chặt phá
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14. 
	Số vụ thiên tai và mức độ thiệt hại
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15. 
	Hàm lượng một số chất độc hại trong không khí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16. 
	Tỷ lệ ngày có nồng độ các chất độc hại trong không khí vượt quá tiêu chuẩn cho phép
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17. 
	Hàm lượng một số chất độc hại trong nước 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18. 
	Hàm lượng một số chất độc hại trong nước biển tại một số cửa sông, ven biển và biển khơi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19. 
	Hàm lượng một số chất độc hại trong trầm tích tại một số cửa sông
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20. 
	Số vụ, số lượng dầu tràn và hoá chất rò rỉ trên biển, diện tích bị ảnh hưởng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21. 
	Tỷ lệ rừng đặc dụng được bảo tồn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22. 
	Tỷ lệ đất được bảo vệ, duy trì đa dạng sinh học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23. 
	Diện tích đất bị thoái hóa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24. 
	Diện tích canh tác không được tưới tiêu hợp lý
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25. 
	Mức giảm lượng nước ngầm, nước mặt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26. 
	Số suối khô cạn theo mùa hoặc vĩnh viễn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27. 
	Tỷ lệ các đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp xử lý chất thải rắn, nước thải đạt tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28. 
	Tỷ lệ chất thải nguy hại đã xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29. 
	Tỷ lệ nước thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ được xử lý đạt tiêu chuẩn quy định
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30. 
	Chi cho hoạt động bảo vệ môi trường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31. 
	Chỉ số bền vững môi trường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32. 
	Lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính bình quân đầu người (GHG)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33. 
	Số hộ, số khẩu người dân tộc thiểu số di cư tự do
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34. 
	Số hộ, số khẩu người dân tộc thiểu số du canh, du cư
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35. 
	Tỷ lệ dân số người dân tộc thiểu số được sử dụng nước sạch 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36. 
	Tỷ lệ hộ gia đình người dân tộc thiểu số có hố xí hợp vệ sinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37. 
	Tỷ lệ hộ gia đình người dân tộc thiểu số nuôi, nhốt gia súc, gia cầm dưới gầm nhà, cạnh phòng ở
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38. 
	Số lượng, tỷ lệ thôn bản có dịch bệnh trong 5 năm (Các bệnh phổ biến: sốt rét, bướu cổ, lao, tiêu chảy; quy mô dịch)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39. 
	Sộ hộ, số khẩu di cư tự do đến các khu vực biên giới Tây Bắc, Tây Nguyên; khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, …
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40. 
	Số lượng, tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số thiếu nước sinh hoạt hợp vệ sinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


PHẦN III: Thực trạng và nhu cầu cơ sở hạ tầng thông tin của tổ chức/địa phương phục vụ công tác dân tộc 
	TT
	Nội dung
	Không
	Có
	Ý kiến khác

	1. 
	Có đủ máy tính cá nhân (người/chiếc) sử dụng ở cơ quan không? 
	
	
	

	2. 
	Có máy chủ không?
	
	
	

	3. 
	Có kết nối mạng nội bộ (LAN) không?
	
	
	

	4. 
	Có kết nối mạng Internet không?
	
	
	

	5. 
	Có CSDL chuyên ngành (liên quan đến BVMT) không?
	
	
	

	6. 
	Có phần mềm quản trị CSDL BVMT không?
	
	
	

	7. 
	Nếu “có”, phần mền quản trị CSDL có dễ sử dụng không? 
	
	
	

	8. 
	Có cán bộ kỹ thuật chuyên môn về tin học không?
	
	
	

	9. 
	Có quy trình, quy chế khai thác, sử dụng không?
	
	
	

	10. 
	Có nhu cầu sử dụng, khai thác hệ thống thông tin không?
	
	
	


PHẦN IV: Đề xuất và kiến nghị (liệt kê các chỉ tiêu, dữ liệu hiện đang có tại cơ quan, đơn vị)
TRÂN TRỌNG CẢm ơn sỰ hỢp tác cỦa Quý CƠ QUAN!

...................., Ngày………tháng…….. năm 2017
                                                                                                       (Lãnh đạo cơ quan/đơn vị ký tên và đóng dấu)
� Ghi vào cột “Thực trạng”: VB giấy (Dữ liệu ở dạng văn bản giấy); Số hóa (Dữ liệu đã được số hóa dưới dạng Excel, phần mềm hoặc cơ sở dữ liệu); Bản đồ (Dữ liệu được hiển thị, biểu diễn dưới dạng bản đồ số)


� Ghi vào cột “Dân tộc” (Ghi mã dân tộc vào cột; nếu có nhiều dân tộc thì phân cách nhau bới dấu chấm phẩy; nếu có thông tin đến tất cả các dân tộc thì ghi là “tất cả”). Ví dụ: Chỉ tiêu có dữ liệu của dân tộc Tày và Nùng thì ghi “2;7”


Bảng mã các dân tộc: Kinh 1; Tày 2; Thái 3; Mường 4; Khme 5; Hoa 6; Nùng 7; Mông 8; Dao 9; Giarai 10; Ê đê 11; Bana 12; Sán chay 13; Chăm 14; Cơ Ho 15; Xơ đăng 16; Sán dìu 17; Hrê 18; RaClay 19; Mnông 20; Thổ 21; Xtiêng 22; Khơ Mú 23; Bru Vân Kiều 24; Cơ Tu 25; Giáy 26; Tà Ôi; 27; Mạ 28; Giẻ chiêng 29; Co 30; Chơ Ro 31; Xinh Mun 32; Hà Nhì 33; Chu Ru 34; Lào 35; La Chí 36; Kháng 37; Phù Lá 38; La Hủ 39; La Ha 40; Pà Thẻn 41; Lự 42; Ngái 43; Chứt 44; Lô Lô 45; Mảng 46; Cơ Lao 47; Bố Y 48; Cống 49; Sila 50; Pu Péo 51; Rơ-Măm 52; Bơ-Râu 53; Ơ-đu 54


� Ghi vào cột “Địa bàn” (Nếu chỉ tiêu có chỉ có dữ liệu của cả nước thì ghi “1”, cấp tỉnh ghi “2”, đến từng huyện ghi “3”, xã “4”)





